
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 12 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 91 

Câu 1: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản hành chính. Trình bày  Số, ký hiệu của văn bản”  có cỡ chữ là bao nhiêu?  

A. 14 

B. 12 

C. 13 

D. 12 hoặc 13 

Câu 2: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án sai?  

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. 

(1) 

 

B. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách. (2) 

C. Phương án (1) và (2) đều sai 

D. Phương án (1) và (2) đều đúng 

Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về thành phần thể thức bản sao “Chức vụ, họ 

tên và chữ ký của người có thẩm quyền” được trình bày vị trị ô nào trên Sơ đồ bố trí các thành phần thể 

thức bản sao sang định dạng giấy?  

A. 7 

B. 6 



C. 5a;5b;5c 

D. 4 

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về  Vị trí ô số 4 trên Sơ đồ bố trí các thành 

phần thể thức bản sao sang định dạng giấy là thành phần thể thức bản sao nào?  

A. Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản 

B. Số, ký hiệu bản sao 

C. Dấu của cơ quan, tổ chức 

D. Địa danh và ngày, tháng, năm sao 

Câu 5: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 

báo cáo công tác trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 6: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của?  

A. Chủ tịch nước 

B. Chính phủ 

C. HĐND cấp tình 

D. UBND cấp tỉnh 

Câu 7: Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đáp án: C

 
A. Đội Quản lý thị trường chống hàng giả 

B. Đội Quản lý thị trường liên ngành 

C. Đội Quản lý thị trường cơ động 

D. tất cả đều đúng 

Câu 8: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Phường có trên mười nghìn dân thì cứ 

thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu Hội 

đồng nhân dân phường?  

A. Năm nghìn 

B. Bảy nghìn 

C. Sáu nghìn 

D. Bốn nghìn 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục III. Tên loại văn bản hành chính Bản trích sao viết tắt là?  

A. TS 

B. TrS 

C. TSao 

D. TriS 

Câu 10: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án đúng về Văn bản đi được nhân bản theo ………. được xác định ở phần nơi nhận của văn bản?



 
A. Đúng số lượng +3 bản 

B. Đúng số lượng 

C. Đúng số lượng +1 bản 

D. Đúng số lượng +2 bản 

Câu 11: Theo Luật Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Kể từ ngày 01/07/2020, Cán bộ, Công chức mặc 

dù đã nghỉ hưu nhưng nếu có hành vi vi phạm trước đó vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật theo hình thức kỷ luật nào 

sau đây?  

A. Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Khiển trách 

D. Cảnh cáo 

Câu 12: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Có bao nhiêu trường hợp công chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý được thực hiện từ chức?  

A. 3 trường hợp hoặc 2 trường hợp 

B. 3 trường hợp 

C. 4 trường hợp 

D. 2 trường hợp 

Câu 13: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 

báo cáo công tác trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 14: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, trừ trường hợp hàng hóa được lưu 

kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh, thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt 

Nam tối đa kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập là:  

A. 15 ngày 

B. 20 ngày 

C. 30 ngày 

D. 45 ngày 

Câu 15: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Bộ Về quản lý tài chính, tài sản?  

A. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ. 

 

B. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. 

 

C. Hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 



Câu 16: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; nguyên tắc “Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối 

hợp chặt chẽ” là một trong các nguyên tắc gì?  

A. Trong tuyển dụng công chức 

B. Trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

C. Trong thi hành công vụ 

D. Trong đánh giá cán bộ, công chức 

Câu 17: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Quốc hội 

và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước?  

A. Chủ tịch nước 

B. Cơ quan ngang Bộ 

C. Chính phủ 

D. Bộ nội vụ 

Câu 18: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan nào?  

A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

B. Bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ 

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

D. Công đoàn Việt Nam 

Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục IV phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường 

hợp viết hoa Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài. Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài được sử dụng trong 

văn bản ở dạng viết tắt?  

A. ASeaN 

B. ASEAN 

C. ASean 

D. Asean 

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về loại chữ ký?  

A. 4 loại( loại chữ ký trên văn bản giấy; trên văn bản trích sao; trên y sao và sao lục) 

 

B. 2 loại ( loại chữ ký trên văn bản giấy và chữ ký số) 

C. 1 loại ( loại chữ ký trên văn bản giấy) 

D. 3 loại (loại chữ ký trên văn bản giấy; trên văn bản trích sao và chữ ký số) 

Câu 21: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thành phố trực thuộc trung ương có từ bao 

nhiêu triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu Hội đồng nhân dân?  

A. Từ hai triệu dân 

B. Từ một triệu dân 

C. Không có phương án nào đúng 

D. Từ 3 triệu dân 

Câu 22: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Các quyết định của Chính phủ phải được quá 

bao nhiêu tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành. Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau 

thì thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết?  



A. Hai phần a 

B. Một phần ba 

C. Một phần tư 

D. Nửa 

Câu 23: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, quyền lợi của 

công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là gì?  

A. Được xem xét ưu tiên khi thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

B. Được làm việc 06 tiếng/1 ngày (sáng từ 7h30 – 11h; chiều từ 14h00′ đến 16h30′) 

C. Được nghỉ phép 30 ngày trong năm 

D. Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa giao tiếp úng xử với cá nhân, tổ chức 

Câu 24: Theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, nghiệp vụ lập hồ sơ hiện hành và giao nộp 

hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành được thực hiện theo hướng dẫn của ai?  

A. Không có đáp án đúng 

B. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

C. Chi cục trưởng Chi cục Văn thư lưu trữ các tỉnh 

D. Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh 

Câu 25: Theo Luật cán bộ, công chức: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng nào?

 
A. Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt 

khó khăn 

 

B. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công 

tác tại địa phương nơi cử đi học 

C. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 26: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết 

quả điểm bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì thứ tự ưu 

tiên trúng tuyển như sau?  

A. Công chức có thời gian công tác nhiều hơn 

B. Công chức là nữ; công chức là người dân tộc thiểu số 

C. Công chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh) 

D. Tất cả phương án 

Câu 27: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày từ TM. ỦY BAN NHÂN DÂN loại chữ; cỡ chữ; kiểu chữ nào?

 
A. In hoa; cỡ 13-14; đứng, đậm 

B. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 

C. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm 

D. In hoa; cỡ 12-13; đứng, đậm 

Câu 28: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về cơ cấu tổ chức của 


